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Số: 1020 /QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 05 tháng 5 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung  

lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý  
của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
Ni͋m soit thủ tͭc hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của cic Nghị định Oirn quan đ͇n 
Ni͋m soit thủ tͭc hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của cic Nghị định Oirn quan đ͇n 
Ni͋m soit thủ tͭc hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vͭ Ni͋m soit thủ tͭc hành chính; 

Căn cứ Quy͇t định số 1160/QĐ-BGDĐT ngày 21/4/2023 của Bộ Giio dͭc 
và Đào tạo về việc công bố thủ tͭc hành chính được sửa đổi, bổ sung Oĩnh vực 
thi, tuy͋n sinh thuộc phạm vi, chức năng quản Oý của Bộ Giio dͭc và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Giim đốc Sở Giio dͭc và Đào tạo tại Tờ trình số      
1190/TTr-SGDĐT ngày 28/4/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 (Một) thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long đã được công bố tại 
Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa, thủ tục hành chính bãi bỏ 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện và  Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (chi ti͇t tại Phͭ 
Oͭc I kèm theo). 

Điều 2. Phê duyệt sửa đổi 01 (Một) quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 
hành chính đã được phê duyệt tại Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 
19/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (chi ti͇t tại Phͭ Oͭc II kèm theo). 

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Chánh Văn 
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau: 
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- Công khai đầy đủ danh mục, nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng Dịch 
vụ công của tỉnh. 

- Căn cứ cách thức thực hiện của từng thủ tục hành chính được công bố 
tại Quyết định này bổ sung vào Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Danh mục thủ tục hành chính thực 
hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; Danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

- Tổ chức thực hiện đúng nội dung thủ tục hành chính được công bố kèm 
theo Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- LĐVP UBND tỉnh; 
- TTPVHCC, Phòng VH-XH; 
- Lưu: VT, 1.12.29. 

CHỦ TỊCH 
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Phụ lục I 

 (Kèm theo Quy͇t định số: 1020 /QĐ-UBND ngày  05/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long) 
 

Phần 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG1 

STT Mã TTHC 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Cách thức thực hiện 

Phí, 
Lệ phí Căn cứ pháp lý 

TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

THỦ LĨNH VỰC THI, TUYỂN SINH 

1 1.005142.
000.00.00.
H61 

Đăng ký dự thi tốt 
nghiệp trung học 
phổ thông 

Theo hướng dẫn tổ 
chức kỳ thi tốt 
nghiệp trung học 
phổ thông hằng 
năm của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự 
thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông trực tiếp tại trường phổ 
thông nơi học lớp 12 hoặc 
đăng Ný dự thi trực tuy͇n trên 
hệ thống Quản Oý thi của Bộ 
Giio dͭc và Đào tạo tại địa 
chỉ http://thisinh.thitotnghiept
hpt.edu.vn. 
 

Không - Thông tư số 15/2020/TT-
BGDĐT ngày 26/5/2020 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành Quy chế thi tốt nghiệp 
trung học phổ thông;  
- Thông tư số 05/2021/TT-
BGDĐT ngày 12/3/2021 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo  sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Quy chế thi tốt nghiệp trung 
học phổ thông ban hành kèm 
theo Thông tư số 
15/2020/TT-BGDĐT ngày 
26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo;  
- Thông tư số 06/2023/TT-

                                           
 1 Nội dung in nghiêng là phần được sửa đổi, bổ sung 
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BGDĐT ngày 24/3/2023 của 
Bộ Giio dͭc và Đào tạo sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Quy ch͇ thi tốt nghiệp trung 
học phổ thông ban hành Nèm 
theo Thông tư số 
15/2020/TT-BGDĐT ngày 
26/5/2020 được sửa đổi, bổ 
sung bởi Thông tư số 
05/2021/TT-BGDĐT ngày 
12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giio dͭc và Đào tạo. 
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Phần II 
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

Lĩnh vực Thi, tuyển sinh 

1. Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

1.1. Trình tự thực hiện 

 - Thí sinh đăng ký dự thi theo các quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp 
trung học phổ thông (THPT) và theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung 
học phổ thông hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian nộp hồ sơ đăng 
ký dự thi được quy định trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 - Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự 
thi chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi, thu Phiếu đăng ký dự 
thi; rà soát, cập nhật thông tin thí sinh đăng ký dự thi đối với người đã học xong 
chương trình trung học phổ thông trong năm tổ chức kỳ thi; nhập thông tin thí 
sinh đăng ký dự thi đối với người đã học xong chương trình trung học phổ thông 
nhưng chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã thi nhưng chưa tốt 
nghiệp trung học phổ thông ở những năm trước và người đã có Bằng tốt nghiệp 
trung học phổ thông, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả 
làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh; tổ chức xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi và 
thông báo công khai những trường hợp không đủ điều kiện dự thi quy định tại 
khoản 2 Điều 12 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo 
Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi 
Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 và Thông tư số 
06/2023/TTBGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo chậm nhất trước ngày thi 15 ngày; quản lý hồ sơ đăng ký dự thi và 
chuyển hồ dữ liệu đăng ký dự thi cho Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo quản trị dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh và 
gửi dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 - Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự 
thi chịu trách nhiệm tổ chức in, đóng dấu và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh. 

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học 
phổ thông trực tiếp tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc đăng Ný dự thi trực 
tuy͇n trrn hệ thống Quản Oý thi của Bộ Giio dͭc và Đào tạo tại địa 
chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

* Thành phần hồ sơ: 

- Đối với người đã học xong chương trình trung học phổ thông trong năm 
tổ chức kỳ thi, thành phần hồ sơ gồm: 

+ 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau; 
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+ Bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao 
được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu (gọi chung là bản 
sao) học bạ trung học phổ thông hoặc học bạ giáo dục thường xuyên cấp trung 
học phổ thông hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với 
giáo dục thường xuyên do Hiệu trưởng trường phổ thông cấp. 

+ Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến 
khích (nếu có). 

+ FiOe ảnh (hoặc 02 ảnh 4x6 trong trường hợp đăng Ný dự thi trực ti͇p) 
Ni͋u căn cước công dân, được chͭp trước thời gian nộp hồ sơ Nhông qui 06 
tháng. 

- Đối với người đã học xong chương trình trung học phổ thông nhưng 
chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp trung 
học phổ thông ở những năm trước, ngoài các thành phần hồ sơ tại mục a còn có 
thêm: 

+ Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 hoặc nơi thí 
sinh đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về 
học lực quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Quy chế thi tốt nghiệp trung học 
phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

+ Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. 

+ Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông 
nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận. 

- Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, hồ sơ đăng ký dự thi 
gồm:  

+ 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;  
+ Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (bản sao);  
+ 02 ảnh cỡ 4x6 cm. 

-  Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, hồ sơ đăng ký dự thi gồm: 
+ 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau. 

+ 02 ảnh cỡ 4x6 cm. 

+ Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bản sao Bằng tốt nghiệp trung 
cấp, bản sao Sổ học tập hoặc bảng điểm học các môn văn hóa trung học phổ 
thông theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Khi hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi, nếu phát hiện có nhầm lẫn, sai sót, 

thí sinh phải thông báo kịp thời cho Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ 
trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi hoặc thông báo cho Trưởng Điểm thi trong 
ngày làm thủ tục dự thi để sửa chữa, bổ sung. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
1.4. Thời hạn giải quyết: Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung 
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học phổ thông hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
1.5. Đối tượng thực hiện 

Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó: 

- Người đã học xong chương trình trung học phổ thông trong năm tổ chức 
kỳ thi. 

- Người đã học xong chương trình trung học phổ thông nhưng chưa thi tốt 
nghiệp trung học phổ thông hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ 
thông ở những năm trước. 

- Người đã có Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, người đã có Bằng tốt 
nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh. 

- Một số trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
quyết định. 

1.6. Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục. 

1.7. Kết quả thực hiện: Giấy báo dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 

1.8. Phí, lệ phí: Không. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt 
nghiệp THPT hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện: 
- Đối với người đã học xong chương trình trung học phổ thông trong năm 

tổ chức kỳ thi phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ 
trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; riêng đối với người học 
thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm, và người học theo hình thức tự học 
có hướng dẫn thuộc chương trình giáo dục thường xuyên thì không yêu cầu xếp 
loại hạnh kiểm. 

- Đối với người đã học xong chương trình trung học phổ thông nhưng 
chưa thì tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp trung 
học phổ thông ở những năm trước phải có Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và 
phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở 
lên và học lực không bị xếp loại kém; trường hợp không đủ điều kiện dự thi 
trong các năm trước do xếp loại học lực kém ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ 
kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 
(năm) điểm (tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc trường phô thông nơi 
đăng ký dự thi), bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình 
môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện dự thi về xếp loại 
học lực theo quy định; trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm 
trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được Ủy ban nhân dân cấp 
xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định của 
địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự 
thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định. 
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- Đối với người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm 
cơ sở đăng ký xét tuyển sinh phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối 
lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Luật Giáo dục 
và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Các đối tượng dự thi phải đăng ký dự thi và nộp đầy đủ các giấy tờ đúng 
thời hạn. 

1.11. Căn cứ pháp lý 

 - Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông;  

- Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ Giio dͭc và 
Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy ch͇ thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 
được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Giio dͭc và Đào tạo. 

 
Ghi chú: Nội dung in nghiêng là phần được sửa đổi, bổ sung. 
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Phụ lục II 
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Quy͇t định số: 1020 /QĐ-UBND ngày 05/5/2023 
của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long) 

 
1. Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 
( mã TTHC: 1.005142.000.00.00.H61) 

  
Thứ tự 

công 
việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm 

xử lý công việc 

Thời gian 
(ngày làm 

việc) 

Bước 1 
Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp 
nhận hồ sơ đăng ký dự thi tốt 
nghiệp trung học phổ thông Trường trung học  

phổ thông 
 

15 ngày 

Bước 2 
Nhập, rà soát dữ liệu xét công 
nhận tốt nghiệp của thí sinh vào 
Hệ thống Quản lý thi 

10 ngày  

Bước 3 Trả Giấy báo dự thi cho thí sinh 10 ngày 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

35 ngày 
(Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt 

nghiệpTHPT hằng năm của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) 

 

 


